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TABLE - REMOVABLE TABLE FRAME

BÀN - KHUNG BÀN THÁO RÁP RỜI

KHUNG BÀN THÁO RÁP RỜI
REMOVABLE TABLE FRAME

Ưu điểm chịu lực cao, liên kết chắc 
chắn, sơn tĩnh điện bền màu chống rỉ

Thiết kế đơn giản không cầu kỳ nhưng 
trang nhã, hiện đại

Thích hợp dùng làm khung bàn học,
bàn làm việc,...

Thiết kế tháo lắp rời, dễ dàng lắp ráp
và vận chuyển

Suitable for use as frames for study 
desks, desks,...

Detachable design, easy to assemble 
and transport .

Monotonous design with black color 
makes it easy to coordinate with 
tabletop colors

Simple and unfussy design but create an 
elegant and modern look

2300.1.25606  
Khung bàn tháo ráp

D1150xR500xC730 Thép 735,000 Cái

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price
Unit

Removable table 
frame

Steel Piece

Liên hệ
Contact

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

MDF386T18612 600x1200



BÀN - KHUNG BÀN GẤP GỌN
TABLE - FOLDABLE AND COMPACT TABLE FRAME

Thiết kế chân bàn linh hoạt có thể gấp gọn, mở ra dễ 
dàng thuận tiện cho việc di chuyển

Chân bàn với 4 chân tăng chỉnh chiều cao, giải quyết 
được vấn đề mặt sàn không phẳng

 Flexible table leg design that can be folded, unfolded 
easily, convenient for moving 

The table frame is also designed with 4 legs that can 
adjust increase the height, solving the problem of 
uneven floors

BÀN - KHUNG BÀN GẤP GỌN

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT

2300.1.11026

Khung bàn màu 
đen, độ dày 1ly

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

Black table frame, 
diameter 1mm

SteelWhite table frame, 
diameter 1mm

MDF386T18612 

D1100xR400xC730

600x1200

Thép

658.000

658.000

Liên hệ
Contact

Cái

Piece

Tấm

Plank
MDF | MFC

TABLE - FOLDING AND COMPACT TABLE FRAME

(mm)

Khung bàn màu 
trắng, độ dày 1 ly 2300.1.11015 D1100xR400xC730

Material Price Unit

Steel
Thép

Cái

Piece
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Dùng làm bàn học, bàn làm việc, bàn ăn,...cho văn 
phòng, trường học, căn tin, coffee,...
Used as a study table, desk, dining table, ... for offices, 
schools, canteens, coffee, ... 



BENCH TABLE - BENCH TABLE FRAME

Điểm nhấn với khóa cài 2 bên an toàn - bảo vệ an toàn 
cho người sử dụng, không bị kẹt tay khi gấp khung lại

Chịu trọng tải hơn 170kg

Thích hợp làm bàn học, bàn làm việc, bàn ăn,... 

Dễ dàng gấp gọn nhanh chóng và thuận tiện khi cần xếp gọn

BÀN GHẾ - KHUNG BÀN GHẾ BĂNG 

www.vinahardware.com

BÀN GHẾ - KHUNG BÀN GHẾ BĂNG

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT

2300.1.14806 
Khung ghế,  dày 1 mm

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

Chair frame, diameter 1mm

Steel

D940xR300xC480

Thép

513,470

336,941 

Cái
Piece

TABLE - FOLDING AND COMPACT TABLE FRAME

(mm)

Khung bàn, dày 0.7 
mm, 1 pat mỗi bên 2300.1.85006 D850xR350xC730

Material Price Unit

Steel

Thép

Cái
Piece

Khóa cài an toàn

Thiết kế gấp gọn, dễ dàng đóng mở

Ghế 

Bàn
Table

Chair

<

Safe hasp

The feature is the two-side hasp - safe for user, don't be 
hand stuck when folding the table

Suffer from over 170kg

Quickly easy and convenient to fold

Appropriate for using as desks, dining tables,..

Compact design and easy to close 
and open

Table frame, diameter 
0.7mm, 1 pat/side

Steel

Thép 385,882 
Khung bàn, dày 0.7 
mm, 2 pat mỗi bên 2300.1.10096 D1000xR400xC730

Cái

Piece
Table frame, diameter 1mm, 
2 pats/side

Liên hệ
Contact



TABLE - DETACHABLE OVAL METAL TABLE FRAME

TABLE - DETACHABLE OVAL METAL TABLE FRAME

BÀN - KHUNG BÀN THÁO RÁP OVAL

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện

Powder coated iron material

Độ bền cao

BÀN - KHUNG BÀN THÁO RÁP OVAL

2300.1.10525

Khung bàn oval, 
sơn trắng

2300.1.11846

D1100xR500xC730
Thép

Steel

Thép

Steel

630.000

630.000

Cái

Thiết kế tháo rời, lắp ráp rất đơn giản.

Disassembled designed (KD), simple and 
flexible assembly 

Metal material oval 30x60mm shape is sturdy, 
good bearing, high durability. 

Dry powder coating, solvent-free, safe for 
users

Chất liệu sắt hộp Oval 30x60mm cứng cáp, 
chịu lực tốt, độ bền cao.

Sơn tĩnh điện khô, không dung môi, an toàn 
người sử dụng

High durability 

Khung bàn oval, 
sơn đen D1100xR500xC730

Piece

Plank

Piece

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price Unit

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

White oval table 
fream

Black oval table 
fream

MDF386T18612 600x1200 Liên hệ
Contact

TấmMDF | MFC

Cái
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Dùng làm bàn học, bàn làm việc, bàn ăn,...cho văn phòng, trường học, căn tin, coffee,...

Four(4) height adjustable legs help the table adjust flexibly

Used as a study table, desk, dining table, ... for offices, schools, canteens, coffee, ... 

4 chân tăng chỉnh chiều cao giúp bàn điều chỉnh linh hoạt.

Màu đen
Black Grey

Màu xám Màu trắng

White

TABLE - DETACHABLE OVAL METAL TABLE FRAME

BÀN - KHUNG BÀN THÁO RÁP OVAL

www.vinahardware.com



TABLE - Z SHAPED TABLE FRAME

TABLE - Z SHAPED TABLE FRAME 

BÀN - KHUNG BÀN CHỮ Z

Chế tạo bằng kim loại hộp 40*40*1 trên công nghệ CNC & robot hàn, mài

Hoàn thiện sơn tĩnh điện, bột oginal, bảo đảm độ sáng bóng cao, đồng đều, đạt chuẩn độ dày từ 0.6~08 µm

BÀN - KHUNG BÀN CHỮ Z

2300.1.61036Khung bàn chữ Z D1100xR500xC730 Thép 560.000 Cái

Dùng làm bàn làm việc, bàn học, bàn gaming,...

Made of 40*40*1 metal box from on CNC technology & welding, grinding robot.

 Finishing powder coating, oginal powder, ensuring high gloss, uniformity, standard thickness from 0.6~08 m 

Used as a desk, study table, gaming table, ...

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price Unit

Z shaped table frame Steel Piece

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

MDF386T18612 600x1200 Liên hệ
Contact Plank

TấmMDF | MFC
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X SHAPED TABLE FRAME 

TABLE –  X SHAPED TABLE FRAME 

BÀN - KHUNG BÀN CHÂN CHỮ X

KHUNG BÀN CHÂN CHỮ X

Khả băng giữ cân bằng, độ bền cao, sản 
phẩm phù hợp sử dụng cho bàn làm việc, 
bàn học, bàn ăn...

The ability to keep balance, high durability, the 
product is suitable for use as desks, study 
tables, dining tables...

Là mẫu chân bàn làm việc lý tưởng vì 
thiết kế chân bàn khá lạ mắt

It is the ideal desk leg model because the 
table leg design is quite fancy

Detachable design with yin and yang 
mount mechanism convenient for 
moving and transporting 

Thiết kế tháo lắp với cơ cấu ngàm 
âm dương thuận tiện cho việc di 
dời, vận chuyển

VINA001232D
Khung bàn 
chân chữ X D930xR440xC730 Thép 890,000 Cái

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price
Unit

X shaped table frame Steel Piece

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

Liên hệ
Contact
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Ứng dụng tốt tại môi trường bàn làm việc cá nhân, đội 
nhóm, hội nghị,... hàng loạt các ứng dụng dựa trên nhu 
cầu & thực tế tại môi trường cần lắp đặt sử dụng

Thiết kế đương đại, đơn giản không cầu kỳ vẫn toát 
lên vẻ quý phái hiện đại.

Contemporary design, simple and unfussy, exudes 
modern aristocracy. 

Unlimited connections help users to increase and 
decrease the usable area through easy connection 
of module details.

Using in the environment of individual desks, team, 
conference, etc. and a variety of applications based on 
needs & realities in the environment to be installed using.

TABLE – MEETING TABLE FRAME 

BÀN - KHUNG BÀN HỌP

BÀN - KHUNG BÀN HỌP
TABLE - MEETING TABLE FRAME 

Các kết nối không giới hạn giúp tăng - giảm diện 
tích sử dụng thông qua kết nối chi tiết module 
một cách dễ dàng 

VNH1320845Khung bàn họp

Meeting table frame

D1320xR845xC714 Thép

Steel
984,200 Cái

Kích thước (mm)
SizeProduct name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

Material Price

Mã SP
Product code

Tên sản phẩm ĐVT
Unit

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

Liên hệ
Contact

Piece

www.vinahardware.com



TABLE - CONCEPT TABLE FRAME, WORK TABLE 

BÀN - KHUNG BÀN HỌP, LÀM VIỆC

2300.1.18806 D1800xR800xC750
Khung bàn họp, 
làm việc

Tấm ván mặt bàn

Thép 2,275,000 Cái

BÀN - KHUNG BÀN HỌP, LÀM VIỆC

Hoàn thiện sơn tĩnh điện, bột oginal, bảo đảm độ 
sáng bóng cao, đồng đều, đạt chuẩn về độ dày từ 
0.6~08 µm

Finishing powder coating, oginal powder, ensuring 
high gloss, uniformity, standard thickness from 
0.6~08 µm 

Design with yin and yang mount mechanism 
convenient for moving and transporting

Used as a desk, a study table,... is suitable

Thiết kế tháo lắp với cơ cấu ngàm âm dương 
thuận tiện cho việc di dời, vận chuyển

Dùng làm bàn làm việc, bàn học,... đều phù hợp

TABLE - CONCEPT TABLE FRAME, WORK TABLE 

Thiết kế theo phong cách đương đại 

Contemporary design

Kiểu dáng lịch thiệp, màu sắc toát lên sự cá tính của chủ nhân

 Elegant design, color exudes the personality of the owner

Concept table frame Steel

Kích thước (mm)Mã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT
Material Price Unit

Table top plank 

Liên hệ
Contact

Liên hệ
Contact

www.vinahardware.com



ĐVT

Cái

TABLE - STAINLESS STEEL 304 LEGS

BÀN - CHÂN BÀN INOX 304

CHÂN BÀN INOX (304) DÀY 1.0 LY

VNH1080I304

Chân bàn inox 
(304) dày 1.0 ly D1080xR310xC730 2,450,000

TABLE - STAINLESS STEEL 304 LEGS, 1MM 

Inox 304 Cái

Unique design, the product is suitable for use as 
meeting table legs, desks, and dining tables.

304 * 1.0 stainless steel give shiny color, high durability, 
creating luxury for any space

Inox 304 , xước mờ, dày 1 ly

Inox 304 cho màu sáng bóng, độ bền cao tạo sự 
sang trọng cho bất cứ không gian nào

Thiết kế độc đáo, sản phẩm phù hợp dùng làm chân 
bàn họp, bàn làm việc, bàn ăn đều phù hợp

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price Unit

Stainless steel 304 
legs, 1mm

Piece

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

Liên hệ
Contact

www.vinahardware.com



TABLE - TAPERED LEGS TABLE FRAME

BÀN - KHUNG BÀN CHÂN CÔN 

KHUNG BÀN CÔN TRẮNG

2300.1.06005 Khung bàn chân 
côn, sơn trắng

White tapered legs
2300.1.09005 

D1200xR600xC730

D1800xR900xC730

Thép

Steel Unit

1,050,000 

1,380,000

1,160,000 

Cái

TAPERED LEGS TABLE FRAME

2300.1.14005 D3200xR1400xC730

Khung bàn có nhiều loại kích thước phù hợp 
làm bàn làm việc, bàn học, bàn họp, bàn ăn,...

Khung bàn liên kết với bốn ống chân côn sơn tĩnh 
điện vững chắc, chống rỉ sét, chống ăn mòn

D1800xR900xC730

D3200xR1400xC730

D1200xR600xC730

Table frames have many types of sizes suitable for 
working desks, study tables, meeting tables, dining 
tables, ...

Table frame linked with four sturdy powder-coated 
tapered legs, anti-rust, anti-corrosion 

Kích thướcMã SP
Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)
Material Price Unit

www.vinahardware.com

Dễ dàng thay đổi chiều dài 
(tăng/giảm), nhờ liên kết bằng 
ngàm âm dương

Easily increase or decrease in length 
using the yin and yang mount link

Thiết kế tháo rời 

Table frame is 
designed to be 
disassembled



TABLE - STEEL TABLE FRAME, TRIANGLE FLOOR DESIGN

BÀN - KHUNG BÀN CHÂN TAM GIÁC

BÀN - KHUNG BÀN CHÂN TAM GIÁC

2300.1.16005
Khung bàn sắt chân 
tam giác, sơn trắng
Steel table frame, 
triangle floor design

D1600xR700xC750 Thép 1,750,000 Cái

TABLE - TABLE FRAME, TRIANGLE FLOOR DESIGN

Thiết kế sang trọng và hiện đại  phù hợp cho 
văn phòng tạo nên không gian làm việc mới 
mẻ, năng động. 

Hệ thống khung bàn được liên kết với nhau 
nhờ cơ cấu ngàm âm dương, cứng cáp và 
chắc chắn.

Điểm nhấn với phần chân bàn cách điệu

The elegant and modern desk design is suitable for 
the office to create a new and dynamic working 
space. 

The table frame system is linked together by the yin 
and yang mount structure, sturdy and solid Highlights with stylized table legs

Sản phẩm phù hợp cho nội 
thất văn phòng, trường học...

Products suitable for office 
furniture, schools...

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

Liên hệ
Contact

Steel Unit

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price Unit

www.vinahardware.com



TABLE - MULTI-FUNCTION TABLE FRAME

BÀN - KHUNG BÀN GẤP ĐA NĂNG

2300.2.12106 
Khung bàn gấp 
đa năng
Multi-function table 
frame

D1210xR640 Thép 2,766,400 Cái

MULTI-FUNCTION TABLE FRAME

Thiết kế ứng dụng 4.0, tạo phong cách 
hiện đại, điểm nhấn lớn tạo nên sự khác 
biệt và sang trọng cho nội thất

Application design 4.0, creating a modern 
style, big highlight to make a difference and 
luxury for the interior

KHUNG BÀN GẤP ĐA NĂNG

Dễ dàng thay đổi kiểu dáng thành bàn ăn, 
bàn làm việc,...

Thiết kế cột thủy lực, giúp việc chuyển đổi 
kiểu dáng linh hoạt, nhanh chóng

Easily change the style into a dining table, desk,...

Hydraulic column design, helping changing the 
style flexibly and quickly

Saving space make the apartment become 
more modern. 

Tiết kiệm không gian giúp căn hộ trở nên 
hiện đại hơn

Steel Unit

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price Unit

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

Liên hệ
Contact

www.vinahardware.com



TABLE- STEEL TABLE FRAME WITH SHELVES

BÀN - KHUNG BÀN LIỀN KỆ 

KHUNG BÀN LIỀN KỆ

2300.1.25251 Khung bàn liền kệ D1200xR600xC730 Thép 1,137,500

STEEL TABLE FRAME WITH SHELVES

Sử dụng làm bàn học,  bàn làm 
việc, bàn để máy tính, bàn trong 
thư viện, khu tự học... phù hợp với 
mọi không gian 

Thiết kế tinh tế, công năng

 Sophisticated design and functionality

Có thể kết hợp thêm ngăn dưới, 
tăng diện tích để đồ

The thick steel frame system is firmly 
and aesthetically linked. 

Hệ thống khung thép dày được 
liên kết chắc chắn, thẩm mỹ.

Used as a study desk, desk, computer 
desk, library desk, self-study area... 
suitable for any space

Nút tăng đưa, điều 
chỉnh bàn không bị 
chênh

The push button, to adjust the 
appropriate height of the table

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price Unit

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

Table frame 
with shelves

Cái

Unit

Liên hệ
Contact

Can be combined with a lower 
compartment, increasing the storage 
area
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Cơ chế nâng cao thấp bằng động cơ hoạt 
động êm ái, ổn định

Màu sắc trang nhã , được tạo ra từ bột sơn tĩnh điện oginal 
trắng bóng và công nghệ hấp dưới nhiệt độ 190®C

Protect user health, create a modern 
workspace

Elegant colors, created from glossy white oginal powder 
coating and autoclaving technology under 190°C

High-low lifting mechanism by motor with 
quiet, stable operation 

Bảo vệ sức khỏe người dùng, tạo ra không 
gian làm việc hiện đại

BÀN - KHUNG BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG

TABLE - HEIGHT ADJUSTABLE TABLE FRAME

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO

BÀN - KHUNG BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG

2300.2.11105 
Khung bàn làm 
việc đứng
Height adjustable 
table frame

D1000xR480xC710/1190 Thép

Steel

9,296,000 Cái

TABLE - HEIGHT ADJUSTABLE TABLE FRAME

Thiết kế ứng dụng 4.0, tạo phong cách hiện đại, mạnh mẽ

Design 4.0 applications, create a modern, powerful style 

Kích thước (mm)
SizeProduct name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ)

Material Price

Mã SP
Product code

Tên sản phẩm ĐVT
Unit

Tấm ván mặt bàn 
Table top plank 

Liên hệ
Contact

Piece
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CHAIR - SWIVEL OFFICE CHAIR FRAME

GHẾ - KHUNG GHẾ XOAY VĂN PHÒNG

KHUNG GHẾ XOAY VĂN PHÒNG

2302.4.40218 D600XC660/790
Chrome - plated 

steel

Ghế xoay văn 
phòng, màu xám

585,000 Cái

SWIVEL OFFICE CHAIR FRAME 

Xoay 360 độ, có cần gạt tăng giảm chiều 
cao mặt ghế

Hệ thống 5 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng 

Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp nhiều không gian khác 
nhau

With 360 degree rotation, with lever to increase 
or decrease the seat height

Compact design, suitable for many different spaces

The 5-wheel system for easy movement 

Piece

Thép mạ crom

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price Unit

Gray swivel office 
chair

www.vinahardware.com



CHAIR - SWIVEL OFFICE CHAIR FRAME

GHẾ - KHUNG GHẾ XOAY VĂN PHÒNG

KHUNG GHẾ XOAY VĂN PHÒNG
 SWIVEL OFFICE CHAIR FRAME

Ghế được làm chắc chắn với lớp đệm dày giúp thả lỏng cơ thể khi làm việc

Sử dụng bộ mâm điều khiển giúp người dùng thực hiện các chức năng chốt 
khóa 1 vị trí và thay đổi độ cao lên xuống dễ dàng.

Dễ dàng di chuyển trong phòng làm việc nhờ chân ghế xoay

The chair is made very sturdy with thick padding to help relax the body when working

 Swivel chair legs can help you easily move in the office 

2302.4.50426

Ghế xoay văn 
phòng, màu xám

400,000 
Cái

Piece

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price Unit

Black swivel office 
chair

Use a control wheel to help users perform 1-position locking functions and change the 
height up and down easily.

D600XC890/960 Chrome - plated 
steel

Thép mạ crom
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Ghế được bọc lưới cao cấp tạo thành lực căng với độ đàn hồi cao, thoáng khí, thân thiện với môi trường

Chỗ ngồi và tựa lưng được lót nệm, tạo sự thoáng mát, êm ái cho người ngồi.

Thiết kế kiểu dáng đẹp, màu sắc ấn tượng cùng với chất liệu bền bỉ tạo nên tính hiện đại thời thượng 

CHAIR - CHAIR FRAME SHEET WITH NETWORKS

GHẾ - KHUNG GHẾ CHÂN QUỲ LƯỚI

The seat is covered with high-quality mesh that forms tension with high elasticity, breathable, environmentally 
friendly 

The seat and backrest are padded, creating a cool and smooth seat 

Sleek design, impressive colors and durable materials create a trendy modern look 

KHUNG GHẾ CHÂN QUỲ LƯỚI
CHAIR FRAME SHEET WITH NETWORKS

2302.4.50476
Ghế chân quỳ lứới

400,000 Cái

Piece

Kích thướcMã SP

Product code Size

Tên sản phẩm

Product name

Chất liệu Đơn giá (VNĐ) ĐVT(mm)

Material Price Unit

Chair frame sheet 
with networks

D520XC1120
Chrome - plated 

steel

Thép mạ crom
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